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CẤU TẠO CỦA TRÁI  ĐẤT. CÁC MẢNG KIẾN TẠO
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

I. KIẾN THỨC

1- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

2- So sánh đặc điểm về độ dày, trạng thái, nhiệt độ của các lớp cấu tạo bên trong của TĐ.

3- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.

II. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

a+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

b+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

c+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện ra vấn đề, đề xuất và lựa chọn giải pháp phù hợp về vấn đề khai thác sử dụng năng lượng địa nhiệt. 

2. Năng lực đặc thù:

a. Nhận thức khoa học Địa lí: Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian: Mô tả được cấu tạo bên trong của Trái Đất, 

b. Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, video, đoạn văn bản… để tìm hiểu cấu tạo bên trong của TĐ.

c Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu, liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.

3. Phẩm chất: Trách nhiệm: Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi. Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học.  Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV:  SGK, kế hoạch bài học 
           Tranh cấu tạo bên trong của Trái Đất, các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất.

2. HS:
+ SGK, vở ghi, vở chuẩn bị bài.

+ Chuẩn bị trước bài theo nội dung câu hỏi SGK.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG  
* Mục tiêu:  
	Nội dung - tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :
? Trong lòng Trái Đất có gì? Cấu tạo của Trái Đất ra sao? Em có hiểu biết gì về lòng Trái Đất? 
- Bước 2: HS suy nghĩ, trả lời.
- Bước 3: HS trình bày, HS khác bổ sung.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài học.


	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC  
	Nội dung - tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	* Mục tiêu: I.1,2; II.(1a,b; 2a,b)
* Tổ chức thực hiện
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

Quan sát hình 1 trong SGK /129 cho biết:

1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?  Kể tên các lớp.
2. So sánh đặc điểm của các lớp về độ dày, trạng thái, nhiệt độ.

- Bước 2:  
HS làm việc cá nhân -nhiệm vụ 1; theo nhóm  ( 6 phút)- nhiệm vụ 2 theo bảng gợi ý sau:
Lớp vỏ

 Manti

 Nhân

Độ dày

Trạng thái

Nhiệt độ.

- Bước 3: Đại diện  HS trình bày.
HS khác nhận xét, bổ sung.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá , chốt

? Trong 3 lớp, con người sinh sống ở lớp nào? 

HS trả lời, GV nhận xét, nhấn mạnh về vai trò của lớp vỏ:
* Lớp vỏ có  vai trò rất quan trọng:
+ Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên.

+Nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
Liên hệ, tích hợp bảo vệ môi trường:
* HS hoạt động cá nhân:

? Trong quá trình sinh sống, con người đã tác động như thế nào lên lớp vỏ Trái Đất?
Hs trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét, đánh giá.
* Mục tiêu:I.3; II (1b,c)
* Tổ chức thực hiện
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ 


Quan sát H2 + thông tin 
( SGK/ 130), hãy:

1. Kể tên các địa mảng lớn của lớp vỏ Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào?
2. Các địa mảng di chuyển ra sao? 3.a)Có mấy cách tiếp xúc các địa mảng? Kể tên 1 số địa mảng xô vào nhau, tách xa nhau.

b) Kết quả của các cách tiếp xúc các địa mảng.

- Bước 2:  HS hoạt động cặp đôi (3 phút)

- Bước 3: Đại diện  HS trình bày.

HS khác nhận xét, bổ sung.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá , chốt.


	1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất.
- Gồm 3 lớp: 
+ Vỏ Trái Đất

+ Man-ti

+ Nhân
* Đặc điểm:

Lớp vỏ

 Manti

 Nhân

Độ dày

5-70 km
2900 km
3400km
Trạng thái

rắn
quánh dẻo-> rắn
lỏng-> rắn
Nhiệt độ.

càng xuống sâu càng cao nhưng không quá 1000 độ C.

1500-> 3700 độ C.
khoảng 5000 độ C
2. Các địa mảng (mảng kiến tạo) 

- Lớp vỏ Trái Đất do các địa mảng

nằm kề nhau tạo thành.

- Các địa mảng di chuyển rất chậm theo 
2 cách:

+ tách xa nhau

+ xô vào nhau

- Kết quả: hình thành các dãy núi, vực sâu, động đất, núi lửa...


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 7’)
* Mục tiêu:II.1.a
* Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :

Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất, thể hiện trên đó cấu tạo bên trong của Trái Đất
- Bước 2:  HS hoạt động cá nhân

- Bước 3: HS  lên bảng thực hiện.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá .

* Dự kiến sản phẩm:
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HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG( 4’)
* Mục tiêu: II.2.c
* Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ :

Tìm kiếm thông tin và trình bày về vành đai núi lửa Thái Bình Dương
- Bước 2:  HS hoạt động cá nhân trên cơ sở phần chuẩn bị ở nhà.
- Bước 3: HS  lên trình bày
- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá .

* Dự kiến sản phẩm:
  Vành đai lửa Thái Bình Dương là một vành đai trải dài hơn 40 000 km bao quanh Thái Bình Dương. Nơi đây tập trung khoảng 78% các ngọn núi lửa đang hoạt động và là nơi xảy ra hơn 90% các trận động đất trên thế giới.

